
 PHÒNG GD &  ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 

      TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 
         

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023- KHỐI  2                                                                            

                                                                                                                   

                                                                    MÔN : TOÁN 

Mạch kiến thức,  

kĩ năng 

Số câu và 

số điểm 

Mức 1 

Nhận biết 

Mức 2 

Thông hiểu 

Mức 3 

Vận dụng 

TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL 

Số và phép tính: cộng, trừ 

trong phạm vi 100. 

Số câu 2   1 1 1 

Câu số 1, 2,4   7 8 10 

Số điểm 3,0   1,0 1,0 1,0 

Đại lượng và đo đại lượng  Số câu 1  1    

Câu số 3  5    

Số điểm 1,0  1,0    

Yếu tố hình học : Ba điểm 

thẳng hàng 

Số câu   1    

Câu số   6    

Số điểm   1,0    

Giải bài toán về ít hơn. Số câu      1 

Câu số      9 

Số điểm      1,0 

Tổng Số câu 4  2 1 1 2 

Số điểm 4,0  2,0 1,0 1,0 2,0 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 

  TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I -MÔN TOÁN -LỚP 2 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

Câu 1. ( M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Số liền trước của 45 là:        

A. 48                       B.  46                  C. 51                D. 44 

Câu 2. (M1- điểm ) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

 Trong phép tính: 63 – 28 = 35 , số 28 được gọi là: 

 

A. Hiệu                     B. Số trừ                      C. Số bị trừ                 D. Tổng    

Câu 3. ( M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ  cái đặt trước đáp án đúng: 

  Hai xô đựng được tất cả là : 

                    A.  8 𝑙           
                    B.  2 𝑙                  
                    C. 13 𝑙        
                    D. 12 𝑙  

 
 
 
 

Câu 4. ( M1- 1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt 

trước đáp án đúng: 

 

 19 + ......... =  74. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:  

 A. 47                   B. 55                  C. 45                     D. 57 

Câu 5. ( M2- 1 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:  

Một ngày có …. giờ ?        

 A. 24 giờ                  B. 12 giờ             C. 6 giờ          D. 20 giờ 

Câu 6. ( M2- 1 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:  

Cho biết ba điểm nào thẳng hàng có trong hình sau ?   

       A. Ba điểm A, B, C                                                             A 

       B. Ba điểm A, C, D 

      C. Ba điểm A, B, D                   

      D. Ba điểm B, D, C                     

  

                                                                   B                            D                          C 

 



Câu 7. ( M2- 1 điểm) Đặt tính rồi tính:  

  45 +  17                    56 + 29              81 – 36                      30 - 8                 

Câu 8. ( M3- 1,0  điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

 Điền dấu > ; < ; =  thích hợp vào ô trống:    75 - 18          100 - 53 

 A. <                              B. >                       C. =   

Câu 9. ( M3- 1,0  điểm)  Nhà bác Lan nuôi được 5 chục con gà, nhà bác Minh 

nuôi ít hơn nhà bác Lan 14 con gà. Hỏi nhà bác Minh nuôi được bao nhiêu con 

gà? 

Câu 10. ( M3- 1,0 điểm) 

Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TOÁN – LỚP 2 

Năm học: 2022-2023 

 

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính: (Mỗi bài đúng được 0,5 điểm) 

                   45        56                              81      30 

                  17        29       36        8 

      62        85       45      22 

Câu 9.                                    Bài giải: 

                                          5 chục = 50                                          (0,25 điểm) 

                             Nhà bác Minh nuôi được số con gà là:              (0,25 điểm)  

                                             50 – 14 = 36 (con)                             (0,25 điểm) 

                                                    Đáp số: 36 con gà                            (0,25 điểm) 

Câu 10 . (1 điểm) 

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy số bị trừ là 99.         (0,25 điểm) 

Hiệu của hai số đó là: (0,25 điểm) 

99 – 90 = 9            (0,25 điểm) 

  Đáp số: 9    (0,25 điểm) 

 

Duyệt đề 

                                                                                                     

          
      

 

Câu Câu 1             Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7  Câu 8 Câu 9 

 

Câu 10 

Đ/A D B C B A D  B   

Điểm 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 


